	PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TH THANH TOÀN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thủy Thanh, ngày28 tháng 01năm 2019



DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG TH THANH TOÀN 
Chương trình thắp sáng ước mơ xuân 2019
Năm học: 2018 - 2019

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	Lớp
	HỌC TẬP
	HOÀN CẢNH
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Ngọc Anh Quân
	1/1
	CHT
	Hộ nghèo
	

	2
	Nguyễn Ngọc Anh Quốc
	1/1
	CHT
	Hộ nghèo
	

	3
	Phan Văn Hùng
	1/1
	CHT
	Hộ nghèo
	

	4
	Phạm Thị Hồng Ngọc
	1/1
	HT
	Cận nghèo
	

	5
	Phùng Hữu Nhật Hoàng
	1/1
	HT
	Cận nghèo
	

	6
	Nguyễn Đình Bảo Hưng
	½
	HT
	Cận nghèo
	

	7
	Lê Chiêu Anh Nhật
	1/2
	HT
	Khó khăn
	

	8
	Nguyễn Phan Thanh Duyên
	1/3
	HTT
	Hộ nghèo
	

	9
	Trương Quang Thương
	1/3
	HT
	Khó khăn
	

	10
	 Đặng Hải Hoàng
	1/3
	HT
	Khó khăn
	

	11
	Trần Qúy Đức
	2/1
	HT
	Cận nghèo, mồ côi cha
	

	12
	Đặng Khắc Bảo Quân
	2/1
	HT
	Cận nghèo
	

	13
	Phùng Hữu Phước Thành
	2/1
	HT
	mồ côi cha
	

	14
	Đặng Văn Uỷ
	2/2
	CHT
	KK, mẹ mất, ba bán vé số
	

	15
	Võ Đình Minh Nhật
	2/2
	HT
	KK
	

	16
	Ngô Thị Vĩnh Trâm
	2/2
	HT
	KK
	

	17
	Bạch Trọng Gia Hưng
	2/3
	HT
	Hộ nghèo
	

	18
	Nguyễn Quang Anh Khôi
	3/1
	HT
	KK
	

	19
	Trần Ng Thị Minh Nhật
	3/1
	HT
	KK
	

	20
	Bạch Trọng Gia Huy
	3/2
	HT
	Hộ Nghèo, MC cha
	

	21
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	3/2
	HT
	Hộ cận nghèo
	

	22
	Nguyễn Thị Thu Quyên
	3/2
	HT
	Hộ Cận nghèo
	

	23
	Châu Văn Thiện
	3/2
	HT
	Ở với mẹ
	

	24
	Nguyễn Thanh Thịnh
	4/1
	HT
	Hộ nghèo
	

	25
	Phạm Thị Minh Trâm
	4/1
	HTT
	Hộ nghèo
	

	26
	Nguyễn Thị Lan Anh
	4/1
	HTXS
	Hộ Cận nghèo
	

	27
	Nguyễn Đình Hy
	4/1
	HT
	Hộ Cận nghèo
	

	28
	Lê Xuân Nhật Khang
	4/2
	HT
	Cận nghèo, mẹ bệnh
	

	29
	Nguyễn Trần Bảo Khánh
	4/2
	HT
	Mồ côi mẹ
	

	30
	Dương Thị Diệu Linh
	4/2
	HT
	Ở với ngoại
	

	31
	Trương Lê Công Tài
	5/1
	HT
	Hộ nghèo
	

	32
	Nguyễn Quãng Lộc Tài
	5/1
	HT
	Cận nghèo
	

	33
	Trần Quốc Toản
	5/1
	HT
	KK
	

	34
	Ngô Ngọc Minh Thư
	5/1
	HT
	KK
	

	35
	Nguyễn Quang Thắng
	5/1
	HT
	KK
	

	36
	Tạ Trần Lâm Kha
	5/1
	HT
	Ở với bà
	

	37
	Trần Văn Nghĩa
	5/2
	HT
	Bố mới mât
	Xe đạp

	37
	Lê Quang Nhật Thành
	5/2
	HT
	KK
	

	39
	Lê Quang Kiệt
	5/2
	HT
	KK
	

	40
	Ngôi Tá Khánh Đăng
	5/2
	HT
	KK
	

	41
	Văn Đình Thiện
	5/3
	HT
	Hộ nghèo
	

	42
	Phan Văn Hải
	5/3
	HT
	Hộ nghèo
	Xe đạp

	43
	Phan Trần Bảo Nam
	5/3
	HT
	Hộ nghèo
	

	44
	Nguyễn Thị Vân Anh
	5/3
	HT
	Cận nghèo
	

	45
	Trần Thị Hoài Trâm
	5/3
	HT
	KK
	

	TỔNG
	46 học sinh
	
	
	
	


Ghi chú: Săp xếp theo lớp
              
NGƯỜI LẬP                                                                 HIỆU TRƯỞNG   


Nguyễn Thị Thanh Trang					   Nguyễn Thị Như Ý















THÀNH PHẦN QUÀ

	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	QUÀ 
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Xe đap
	02
	1.500.000
	3.000.000
	Qũy đội

	2
	Trích từ quỹ lớp 
	13
	100.000
	1.300.000
	Lớp nộp lên

	3
	Qũy chương trình 2018
	30
	100.000
	3.000.000
	Tồn 2018

	4
	Xã đoàn
	02
	200.000
	400.000
	

	5
	Chi đoàn
	02
	200.000
	400.000
	

	6
	Gia đình cô Ý
	16
	120.000
	1.920.000
	

	7
	Gia đình cô Yên Thảo
	05
	500.000
	2.500.000
	

	8
	Gia đình Cô Cúc
	10
	500.000
	5.000.000
	

	9
	Chữ Thập Đỏ trường
	02
	100.000
	200.000
	

	
	Tổng
	82 xuất
	
	16.720.000
	































	PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TH THANH TOÀN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thủy Thanh, ngày… tháng …. năm 2019




DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG TH THANH TOÀN 
Chương trình thắp sáng ước mơ xuân 2019
Nhận áo trắng mỗi xuất trị giá 100.000đ/ xuất
Năm học: 2018 - 2019

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	Lớp
	HỌC TẬP
	HOÀN CẢNH
	GHI CHÚ
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Ngọc Anh Quân
	1/1
	CHT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	2
	Nguyễn Ngọc Anh Quốc
	1/1
	CHT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	3
	Phan Văn Hùng
	1/1
	CHT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	4
	Phạm Thị Hồng Ngọc
	1/1
	HT
	Cận nghèo
	Aó trắng
	

	5
	Phùng Hữu Nhật Hoàng
	1/1
	HT
	Cận nghèo
	Aó trắng
	

	6
	Nguyễn Đình Bảo Hưng
	½
	HT
	Cận nghèo
	Aó trắng
	

	7
	Lê Chiêu Anh Nhật
	1/2
	HT
	Khó khăn
	Aó trắng
	

	8
	Nguyễn Phan Thanh Duyên
	1/3
	HTT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	9
	Trương Quang Thương
	1/3
	HT
	Khó khăn
	Aó trắng
	

	10
	 Đặng Hải Hoàng
	1/3
	HT
	Khó khăn
	Aó trắng
	

	11
	Trần Qúy Đức
	2/1
	HT
	Cận nghèo, MC cha
	Aó trắng
	

	12
	Đặng Khắc Bảo Quân
	2/1
	HT
	Cận nghèo
	Aó trắng
	

	13
	Phùng Hữu Phước Thành
	2/1
	HT
	mồ côi cha
	Aó trắng
	

	14
	Đặng Văn Uỷ
	2/2
	CHT
	KK, mẹ mất
	Aó trắng
	

	15
	Võ Đình Minh Nhật
	2/2
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	16
	Ngô Thị Vĩnh Trâm
	2/2
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	17
	Bạch Trọng Gia Hưng
	2/3
	HT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	18
	Nguyễn Quang Anh Khôi
	3/1
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	19
	Trần Ng Thị Minh Nhật
	3/1
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	20
	Bạch Trọng Gia Huy
	3/2
	HT
	Hộ Nghèo, MC cha
	Aó trắng
	

	21
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	3/2
	HT
	Hộ cận nghèo
	Aó trắng
	

	22
	Nguyễn Thị Thu Quyên
	3/2
	HT
	Hộ Cận nghèo
	Aó trắng
	

	23
	Châu Văn Thiện
	3/2
	HT
	Ở với mẹ
	Aó trắng
	

	24
	Nguyễn Thanh Thịnh
	4/1
	HT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	25
	Phạm Thị Minh Trâm
	4/1
	HTT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	26
	Nguyễn Thị Lan Anh
	4/1
	HTXS
	Hộ Cận nghèo
	Aó trắng
	

	27
	Nguyễn Đình Hy
	4/1
	HT
	Hộ Cận nghèo
	Aó trắng
	

	28
	Lê Xuân Nhật Khang
	4/2
	HT
	Cận nghèo, mẹ bệnh
	Aó trắng
	

	29
	Nguyễn Trần Bảo Khánh
	4/2
	HT
	Mồ côi mẹ
	Aó trắng
	

	30
	Dương Thị Diệu Linh
	4/2
	HT
	Ở với ngoại
	Aó trắng
	

	31
	Trương Lê Công Tài
	5/1
	HT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	32
	Nguyễn Quãng Lộc Tài
	5/1
	HT
	Cận nghèo
	Aó trắng
	

	33
	Trần Quốc Toản
	5/1
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	34
	Ngô Ngọc Minh Thư
	5/1
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	35
	Nguyễn Quang Thắng
	5/1
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	36
	Tạ Trần Lâm Kha
	5/1
	HT
	Ở với bà
	Aó trắng
	

	37
	Trần Văn Nghĩa
	5/2
	HT
	Bố mới mât
	Aó trắng
	

	37
	Lê Quang Nhật Thành
	5/2
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	39
	Lê Quang Kiệt
	5/2
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	40
	Ngôi Tá Khánh Đăng
	5/2
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	41
	Văn Đình Thiện
	5/3
	HT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	42
	Phan Văn Hải
	5/3
	HT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	43
	Phan Trần Bảo Nam
	5/3
	HT
	Hộ nghèo
	Aó trắng
	

	44
	Nguyễn Thị Vân Anh
	5/3
	HT
	Cận nghèo
	Aó trắng
	

	45
	Trần Thị Hoài Trâm
	5/3
	HT
	KK
	Aó trắng
	

	TỔNG
	45 học sinh
	
	
	
	
	


Ghi chú: Nguồn từ quỹ thắp sáng ước mơ 2018, quỹ lớp và quỹ chữ thập đỏ trường
              
NGƯỜI LẬP                                                                 HIỆU TRƯỞNG   


Nguyễn Thị Thanh Trang					   Nguyễn Thị Như Ý













	PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TH THANH TOÀN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thủy Thanh, ngày… tháng …. năm 2019




DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG TH THANH TOÀN 
Chương trình thắp sáng ước mơ xuân 2019
Nhận xe đạp gồm 02 xuất mỗi xuất trị giá 1.500.000đ/ xuất
Năm học: 2018 - 2019

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	Lớp
	HỌC TẬP
	HOÀN CẢNH
	GHI CHÚ
	Ký nhận

	1
	Trần Văn Nghĩa
	5/2
	HT
	Bố mới mât
	Xe đạp
	

	2
	Phan Văn Hải
	5/3
	HT
	Hộ nghèo
	Xe đạp
	

	TỔNG
	02 học sinh
	
	
	
	
	


Ghi chú: Nguồn quỹ đội
              
NGƯỜI LẬP                                                                 HIỆU TRƯỞNG   


Nguyễn Thị Thanh Trang					   Nguyễn Thị Như Ý










	PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TH THANH TOÀN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thủy Thanh, ngày… tháng …. năm 2019




DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG TH THANH TOÀN 
Chương trình thắp sáng ước mơ xuân 2019
Nhận quà từ quỹ Chi Đoàn gồm 2 xuất mỗi xuất trị giá 200.000đ
Năm học: 2018 - 2019

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	Lớp
	HỌC TẬP
	HOÀN CẢNH
	GHI CHÚ
	Ký nhận

	1
	Phan Văn Hùng
	1/1
	
	
	200.000
	

	2
	Trần Qúy Đức
	2/1
	
	
	200.000
	

	TỔNG
	02 học sinh
	
	
	
	
	



              
NGƯỜI LẬP                                                                 HIỆU TRƯỞNG   


Nguyễn Thị Thanh Trang					   Nguyễn Thị Như Ý










	PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TH THANH TOÀN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thủy Thanh, ngày… tháng …. năm 2019




DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG TH THANH TOÀN 
Chương trình thắp sáng ước mơ xuân 2019
Nhận quà từ quỹ Xã Đoàn gồm 2 xuất mỗi xuất trị giá 200.000đ
Năm học: 2018 - 2019

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	Lớp
	HỌC TẬP
	HOÀN CẢNH
	GHI CHÚ
	Ký nhận

	1
	Phùng Hữu Phước Thành
	2/1
	
	
	200.000
	

	2
	Nguyễn Quãng Lộc Tài
	5/1
	
	
	200.000
	

	TỔNG
	02 học sinh
	
	
	
	
	



              
NGƯỜI LẬP                                                                 HIỆU TRƯỞNG   


Nguyễn Thị Thanh Trang					   Nguyễn Thị Như Ý









	
	PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TH THANH TOÀN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thủy Thanh, ngày… tháng …. năm 2019




DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG TH THANH TOÀN 
Chương trình thắp sáng ước mơ xuân 2019
Nhận quà từ quỹ gia đình cô Cúc gồm 10 xuất mỗi xuất trị giá 500.000đ
Năm học: 2018 - 2019

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	Lớp
	HỌC TẬP
	HOÀN CẢNH
	GHI CHÚ
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Ngọc Anh Quân
	1/1
	
	
	500.000
	

	2
	Phạm Thị Hồng Ngọc
	1/1
	
	
	500.000
	

	3
	Nguyễn Phan Thanh Duyên
	1/3
	
	
	500.000
	

	4
	Đặng Văn Uỷ
	2/2
	
	
	500.000
	

	5
	Ngô Thị Vĩnh Trâm
	2/2
	
	
	500.000
	

	6
	Bạch Trọng Gia Huy
	3/2
	
	
	500.000
	

	7
	Châu Văn Thiện
	3/2
	
	
	500.000
	

	8
	Nguyễn Thanh Thịnh
	4/1
	
	
	500.000
	

	9
	Phạm Thị Minh Trâm
	4/1
	
	
	500.000
	

	10
	Phan Trần Bảo Nam
	5/3
	
	
	500.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	5.000.000
	



              
NGƯỜI LẬP                                                                 HIỆU TRƯỞNG   


Nguyễn Thị Thanh Trang					   Nguyễn Thị Như Ý



	

	PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TH THANH TOÀN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thủy Thanh, ngày… tháng …. năm 2019




DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG TH THANH TOÀN 
Chương trình thắp sáng ước mơ xuân 2019
Nhận quà từ quỹ gia đình cô Thảo gồm 05 xuất mỗi xuất trị giá 500.000đ
Năm học: 2018 - 2019

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	Lớp
	HỌC TẬP
	HOÀN CẢNH
	GHI CHÚ
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Thị Lan Anh
	4/1
	
	
	500.000
	

	2
	Nguyễn Đình Hy
	4/1
	
	
	500.000
	

	3
	Nguyễn Trần Bảo Khánh
	4/2
	
	
	500.000
	

	4
	Trương Lê Công Tài
	5/1
	
	
	500.000
	

	5
	Văn Đình Thiện
	5/3
	
	
	500.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	2.500.000
	



              
NGƯỜI LẬP                                                                 HIỆU TRƯỞNG   


Nguyễn Thị Thanh Trang					   Nguyễn Thị Như Ý








	PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TH THANH TOÀN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thủy Thanh, ngày… tháng …. năm 2019




DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG TH THANH TOÀN 
Chương trình thắp sáng ước mơ xuân 2019
Nhận quà từ quỹ gia đình cô Ý gồm 16 xuất mỗi xuất trị giá 120.000đ
Năm học: 2018 - 2019

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	Lớp
	HỌC TẬP
	HOÀN CẢNH
	GHI CHÚ
	Ký nhận

	1
	Phùng Hữu Nhật Hoàng
	1/1
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Đình Bảo Hưng
	½
	
	
	
	

	3
	Trương Quang Thương
	1/3
	
	
	
	

	4
	Đặng Khắc Bảo Quân
	2/1
	
	
	
	

	5
	Võ Đình Minh Nhật
	2/2
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	3/2
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Quyên
	3/2
	
	
	
	

	8
	Lê Xuân Nhật Khang
	4/2
	
	
	
	

	9
	Trần Quốc Toàn
	5/1
	
	
	
	

	10
	Ngô Ngọc Minh Thư
	5/1
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Quang Thắng
	5/1
	
	
	
	

	12
	Tạ Trần Lâm Kha
	5/1
	
	
	
	

	13
	Lê Quang Nhật Thành
	5/2
	
	
	
	

	14
	Lê Quang Kiệt
	5/2
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Vân Anh
	5/3
	
	
	
	

	16
	Trần Thị Hoài Trâm
	5/3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


              
NGƯỜI LẬP                                                                 HIỆU TRƯỞNG   

Nguyễn Thị Thanh Trang					Nguyễn Thị Như Ý

